
Phòng thi: 1

Giảng đường: B4_CS2

STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
Lớp 

HP
Phách

Điểm 

thi

Số 

tờ
Ký nộp Ghi chú 

1 000001 1001040001 Vũ Đức An 31/03/2004 CT10A 01

2 000002 1001040002 Đỗ Tuấn Anh 14/12/2004 CT10A 01

3 000003 1001040005 Trần Tuấn Anh 15/10/2004 CT10A 01

4 000004 1001040910 Hoàng Vũ Dương 09/08/2004 CT10A 01

5 000005 1001040010 Nguyễn Đình Trường Giang 30/05/2004 CT10A 01

6 000006 1001031637 Lê Thu Hoài 30/12/2004 CT10A 01

7 000007 1001040011 Phạm Thị Kim Huệ 19/05/2004 CT10A 01

8 000008 1001030586 Phạm Ngọc Huyền 23/01/2004 CT10A 01

9 000009 1001041434 Lê Ngọc Khang 02/02/2004 CT10A 01

10 000010 1001040013 Nguyễn Thị Khánh Ly 25/08/2004 CT10A 01

11 000011 1001041503 Chử Thị Quỳnh Mai 11/11/2004 CT10A 01

12 000012 1001040918 Đào Duy Nam 15/03/2004 CT10A 01

13 000013 1001040015 Trần Quốc Thắng 22/11/2004 CT10A 01

14 000014 1001041432 Nguyễn Thùy Trang 15/06/2003 CT10A 01

Tổng số sinh viên dự thi:………. Ngày …... tháng …. Năm …..

Tổng số tờ giấy thi:………. Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

Tổng số biên bản:…………
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